MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN: NGHỀ LÀM VƯỜN 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Thiết kế vườn


	Bài mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 1: Thiết kế vườn và một số mô hình vườn
	2
	2,25
	0
	0
	
	
	
	
	2
	0
	2,25
	5%

	
	
	Bài 2: Cải tạo tu bổ vườn tạp
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 3: TH: Quan sát, mô tả một số mô hình vườn
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 4: TH: Khảo sát, lập kế hoạch cải tạo, tu bổ vườn tạp
	0
	0
	1
	1,125
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	2
	Vườn ươm và phương pháp nhân giống

.
	Bài 5: Vườn ươm cây giống 
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 6: Phương pháp nhân giống bằng hạt
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 12: TH: KT gieo hạt trong bầu
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 7: Phương pháp giâm cành
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 13: TH: Kỹ thuật giâm cành
	1
	1,125
	1
	1,125
	
	
	
	
	2
	0
	2,25
	5%

	
	
	Bài 8: Phương pháp chiết cành
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	7,5%

	
	
	Bài 14: TH: Kỹ thuật chiết cành
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	7,5%

	
	
	Bài 9: Phương pháp ghép và các kiểu ghép
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	7,5%

	
	
	Bài 15: TH: Ghép mắt cửa sổ
	1
	1,125
	1
	1,125
	
	
	
	
	2
	0
	2,25
	5%

	
	
	Bài 16: TH: Ghép mắt chữ T & ghép mắt nhỏ có gỗ


	1
	1,125
	0
	1,125
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	5%

	
	
	Bài 17: TH: Ghép áp cành
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	7,5%

	
	
	Bài 10: Phương pháp tách chồi chắn rễ
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	7,5%

	
	
	Bài 11: Phương pháp nuôi cấy mô
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	7,5%

	3
	Kỹ thuật trồng một số cây điển hình trong vườn
	Bài 18: KT trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	7,5%

	
	
	Bài 19: KT trồng và chăm sóc cây xoài
	2
	2,25
	2
	1,125
	
	
	
	
	4
	0
	4,5
	7,5%

	Tổng
	
	28
	31,5
	12
	13,5
	
	
	
	
	40
	0
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	
	70
	30
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	
	100
	
	
	
	
	


3

